
TÊN MÔN HỌC: KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG HỌC KỲ 4
MÃ MÔN HỌC : CIE-475 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 25/01/2015 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 0 15 0 15 0 0 55 100

1 1827617409 Đinh Ngọc Bảo D18XDD1B 5 3 3 V 0.0 Khäng NỢ HP
2 1827617360 Nguyễn Văn Kiên Cường D18XDD3B 7.5 5 5.5 5 5.5 Nàm pháøy Nàm

3 1827617455 Phan Văn Đáng D18XDD1B 10 6 8 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

4 1827617447 Phạm Văn Đông D18XDD1B 9 6.5 8 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

5 1827617413 Hoàng Minh Dương D18XDD3B 8.5 6.5 6 V 0.0 Khäng

6 1827617449 Lê Trọng Dương D18XDD3B 9 6.5 7 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

7 1827617395 Nguyễn Xuân Hạnh D18XDD1B 8 6.5 7.3 V 0.0 Khäng NỢ LP
8 169211495 Dương Quốc Hoàng D18XDD3B 1 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP
9 1827617399 Nguyễn Đắc Kháng Huy D18XDD1B 10 6.5 7 5.5 6.6 Saïu pháøy Saïu

10 1827617381 Lê Quang Kha D18XDD2B 8 6.5 7.3 4.5 5.7 Nàm pháøy Baíy

11 1827617456 Huỳnh Văn Lanh D18XDD2B 10 6 9.7 6 7.2 Baíy pháøy Hai

12 1827617397 Thái Trương Duy Minh D18XDD1B 9 3.5 7 6.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

13 1827617391 Hà Xuân Ninh D18XDD3B 6 4 4 V 0.0 Khäng

14 1827617424 Đoàn Ngọc Phước D18XDD2B 10 5.5 7 7 7.2 Baíy pháøy Hai

15 1827617410 Nguyễn Ngọc Sơn D18XDD1B 7 6 5 4.5 5.2 Nàm pháøy Hai

16 1827617416 Cao Tấn Tài D18XDD3B 9 5 6.5 6 6.4 Saïu pháøy Bäún

17 1827617352 Phạm Thanh Tâm D18XDD3B 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
18 1827617351 Bùi Viết Tân D18XDD3B 6.5 6 4 4 4.7 Bäún pháøy Baíy

19 1827617345 Lê Hồng Thanh D18XDD3B 6.5 2 4 V 0.0 Khäng

20 1827617334 Mai Hồng Thịnh D18XDD3B 9.5 7 8 5.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

21 1827617450 Nguyễn Hữu Thọ D18XDD2B 10 6.5 7.3 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

22 1827617396 Nguyễn Xuân Thức D18XDD2B 6 6.5 7 4.5 5.4 Nàm pháøy Bäún

23 1827617438 Nguyễn Quỳnh Trin D18XDD3B 7.5 5 5.5 3 0.0 Khäng

24 1827617400 Nguyễn Văn Trung D18XDD1B 10 6 7 4.5 5.9 Nàm pháøy Chên

25 1827617342 Nguyễn Kiên Tùng D18XDD3B 9 2 6.5 4.5 5.1 Nàm pháøy Mäüt

26 1827617358 Vũ Hữu Ưng D18XDD1B 10 3.5 7.7 4.5 5.7 Nàm pháøy Baíy

27 1827617427 Trần Thanh Vinh D18XDD3B 7 2 5 V 0.0 Khäng NỢ HP
1 178212964 Trần Minh Khánh T17XDD 9 4 6.5 5.5 6.0 Saïu

2 178213029 Nguyễn Văn Thường T17XDD 8 4 6 V 0.0 Khäng NỢ LP
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